
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

KTLT (hoc lai)

I.52
KTLT (hoc lai) 35SV I.35

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
KTLT (hoc lai) 35SV I.35

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10002 (lớp học lại) Kỹ thuật lập trình TS. Trương Toàn Thịnh
ThS. Mai Anh Tuấn

ThS. Trần Anh Duy
ThS. Nguyễn Thành An

ttthinh@fit.hcmus.edu.vn

ntan@selab.hcmus.edu.vn

matuan@fit.hcmus.edu.vn

taduy@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT+A:H)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

NM lập trình (học lại 1)  

F.203

NM lập trình (học lại 1) 

 I.61

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

NM lập trình (học lại 1)  

F.203

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10001 (học lại 1) Nhập môn lập trình ThS. Văn Chí Nam
Bùi Huy Thông

Phan Thị Phương Uyên
Bùi Huy Thông

vcnam@fit.hcmus.edu.vn

btthong@fit.hcmus.edu.vn

ptpuyen1511@gmail.com 

ptpuyen@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:vcnam@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vcnam@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vcnam@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vcnam@fit.hcmus.edu.vn
mailto:vcnam@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Mac-Lenin (19CLC1) 

75SV C.22

 Vật lý ĐC 1 (19CLC1) 

68SV B.11A

KTLT (19CLC1) 

41SV C.23B

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Mac-Lenin (19CLC1) 

75SV C.22

Vi tích phân 1B 

(19CLC1) 

C.22 

3

(LT+A:H)13:30-

15:10

(TH)13:30-15:30

KTLT (19CLC1) 40SV 

I.32

Kinh te ĐC (19CLC1) 

79SV C.22 (ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B 

(19CLC1) 

71 SV I.23

Vật lý ĐC 1 

(19CLC1) 

68 SV I.23

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

KTLT (19CLC1) 40SV 

I.32

Kinh te ĐC (19CLC1) 

79SV C.22 (ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B 

(19CLC1) 

71 SV I.23

Vật lý ĐC 1 

(19CLC1) 

68 SV I.23

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC1)
Kỹ thuật lập trình ThS. Nguyễn Minh Huy

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Nguyễn Lê 

Hoàng Dũng

ThS. Hồ Tuấn 

Thanh

nmhuy@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

2
MTH00003

(19CLC1)
Vi tích phân 1B TS. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Lê Văn Chánh

nttvan@hcmus.edu.vn

lvchanh@hcmus.edu.vn

3
BAA00005 

(19CLC1)
Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên pxkien@gmail.com

4
BAA00101 

(19CLC1)
Triết học Mác-Lênin TS. Ngô Quang Huy ngo.huy83@yahoo.com

5
PHY00005 

(19CLC1)
Vật lý đại cương 1 TS. Huỳnh Trúc Phương

ThS. Đào Anh Tuấn

ThS. Võ Nguyễn Như 

Liễu

htphuong@hcmus.edu.vn

daotuan@hcmus.edu.vn

vnnlieu@hcmus.edu.vn 

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Vật lý ĐC 1 (19CLC2) 

60SV I.44

VLĐC 1 (19CLC2) 

C.22

Kinh tế ĐC (19CLC2) 

79SV HT I 

(ĐÃ XONG)

Vi tich 

phan 1B 

(19CLC2) 

C.22

Vi tich phan 1B 

(19CLC2) 

73SV C.22

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vật lý ĐC 1 (19CLC2)  

60SV I.44
KTLT (19CLC2) I.61

Kinh tế ĐC (19CLC2) 

79SV HTI 

(ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B 

(19CLC2) 

73SV C.22

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Mac-Lenin (19CLC2) 

107SV HT I

KTLT 

(19CLC2) 

40SV I.35

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Mac-Lenin (19CLC2) 

107SV HT I

KTLT 

(19CLC2) 

40SV I.35

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC2)
Kỹ thuật lập trình

ThS. Nguyễn Minh 

Huy

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Nguyễn Lê 

Hoàng Dũng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

nmhuy@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

2
MTH00003

(19CLC2)
Vi tích phân 1B

TS. Nguyễn Tấn 

Trung

ThS. Trần Như Sính

Trình Kim Hân

nttrung@hcmus.edu.vn

trannhusinh@gmail.com 

tkhan300696@gmail.com

3
BAA00005 

(19CLC2)
Kinh tế đại cương

ThS. Huỳnh Thị Ly 

Na
nahtl@uel.edu.vn

4
BAA00101 

(19CLC2)
Triết học Mác-Lênin TS. Ngô Quang Huy ngo.huy83@yahoo.com

5
PHY00005 

(19CLC2)
Vật lý đại cương 1

TS. Nguyễn Kim 

Quang

ThS. Nguyễn Ngọc 

Trường

nkquang@hcmus.edu.vn

nntruong@hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020
Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:nmhuy@fit.hcmus.edu.vn
mailto:nmhuy@fit.hcmus.edu.vn
mailto:nmhuy@fit.hcmus.edu.vn
mailto:nttrung@hcmus.edu.vn
mailto:nttrung@hcmus.edu.vn
mailto:nttrung@hcmus.edu.vn
mailto:nkquang@hcmus.edu.vn
mailto:nkquang@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Vật lý ĐC 1 

(19CLC3) 

67SV F.203

KTLT (19CLC3) 

40SV I.42

Vật lý ĐC 1 (19CLC3) 

67SV F.203

Vi tich phan 1B 

(19CLC3) 

30SV I.23

KTLT (19CLC3) 

46SV I.42 

2 (LT)9:30-11:10

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Mac-Lenin 

(19CLC3) 116SV 

GD 1

Vật lý ĐC 1 

(19CLC3)

 67SV HT I

Kinh tế ĐC (19CLC3) 

79SV C.22 

(ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B (19CLC3) 

26SV I.32

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Mac-Lenin 

(19CLC3) 116SV 

GD 1

KTLT (19CLC3) 

I.61

Kinh tế ĐC (19CLC3)

 79SV C.22 

(ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B (19CLC3) 

26SV I.32

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC3)
Kỹ thuật lập trình TS.Nguyễn Thanh Phương

TS. Nguyễn Ngọc 

Thảo

CN. Bùi Huy 

Thông

TS. Nguyễn Ngọc Thảo

ntphuong@fit.hcmus.edu.vn

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

thongbui1912@gmail.com 

2
MTH00003

(19CLC3)
Vi tích phân 1B TS. Nguyễn Tấn Trung

ThS. Trần Như 

Sính

nttrung@hcmus.edu.vn

trannhusinh@gmail.com 

3
BAA00005 

(19CLC3)
Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na nahtl@uel.edu.vn

4
BAA00101 

(19CLC3)
Triết học Mác-Lênin ThS. Ngô Tuấn Phương phuong1126@yahoo.co.uk

5
PHY00005 

(19CLC3)
Vật lý đại cương 1

PGS.TS. Vũ Thị Hạnh 

Thu

ThS. Nguyễn Nhật 

Kim Ngân

ThS. Tôn Nữ 

Quỳnh Trang

vththu@hcmus.edu.vn

nnkngan@hcmus.edu.vn

tonnuquynhtrang94@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:nttrung@hcmus.edu.vn
mailto:nttrung@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Vi tích phân 1B 

(19CLC4) 

75SV I.23

KTLT (19CLC4) 

40SV I.34

Mac-Lenin (19CLC4) 

40SV B.11A

Vật lý ĐC 1 

(19CLC4) 

68SV C.22 

Vi tich phan 1B 

(19CLC4) 

75 SV I.23

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vật lý ĐC 

(19CLC4) 

C.22

KTLT (19CLC4) 

40SV I.34

Mac-Lenin (19CLC4) 

40SV B.11A

Vật lý ĐC 1 

(19CLC4) 

68SV C.22

Vi tich phan 1B 

(19CLC4) 

75 SV I.23 

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

KTLT (19CLC4) 

40SV I.52

Kinh te ĐC (19CLC4) 

67SV F.203 (ĐÃ XONG)

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Kinh te ĐC (19CLC4) 

67SV F.203 (ĐÃ XONG)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC4)
Kỹ thuật lập trình TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Ngọc Thành

Trương Tấn Khoa

ThS. Lê Ngọc 

Thành

btlen@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

truongtankhoa1190@gmail.com

2
MTH00003

(19CLC4)
Vi tích phân 1B

TS. Nguyễn Thị 

Thu Vân

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

nttvan@hcmus.edu.vn

nthnhung@hcmus.edu.vn

3
BAA00005 

(19CLC4)
Kinh tế đại cương

TS. Phạm Xuân 

Kiên
pxkien@gmail.com

4
BAA00101 

(19CLC4)
Triết học Mác-Lênin

ThS. Ngô Tuấn 

Phương
phuong1126@yahoo.co.uk

5
PHY00005 

(19CLC4)
Vật lý đại cương 1

PGS.TS. Lê 

Công Hảo

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Huỳnh Nguyễn Phong Thu

lchao@hcmus.edu.vn

nvthang@hcmus.edu.vn

hnpthu@hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:nttvan@hcmus.edu.vn
mailto:nttvan@hcmus.edu.vn
mailto:nvthang@hcmus.edu.vn
mailto:nvthang@hcmus.edu.vn
mailto:nvthang@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

KTLT (19CLC5) 46SV 

F.203

Kinh tế ĐC (19CLC5) 

43SV F.203 

(ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B (19CLC5) 

75SV I.23

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vật lý ĐC 1 (19CLC5) 

67SV F.203

Vật lý ĐC 1 (19CLC5) 

67SV F.203

Vi tích phân 1B 

(19CLC5) I.23
 

Kinh tế ĐC (19CLC5) 

43SV F.203 

(ĐÃ XONG)

Vi tich phan 1B (19CLC5) 

75SV I.23

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Vật lý ĐC 1 (19CLC5) 

66 SV I.23

Mac-Lenin (19CLC5) 

82SV C.22

KTLT (19CLC5) 

46SV B.11A

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

KTLT (19CLC5)

 I.52

Mac-Lenin (19CLC5 )

82SV C.22

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10002 (19CLC5) Kỹ thuật lập trình TS. Đinh Bá Tiến

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Nguyễn Lê Hoàng 

Dũng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

                                                                                       

dbtien@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

2 MTH00003(19CLC5) Vi tích phân 1B TS. Vũ Đỗ Huy Cường
ThS. Lê Thị Mai Thanh

ThS. Bùi Xuân Thắng

vdhcuong@hcmus.edu.vn

ltmaithanh94@gmail.com

bxthang@hcmus.edu.vn

3 BAA00005 (19CLC5) Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na nahtl@uel.edu.vn

4 BAA00101 (19CLC5) Triết học Mác-Lênin TS. Lê Võ Thanh Lâm thanhlam100981@yahoo.com

5 PHY00005 (19CLC5) Vật lý đại cương 1
PGS.TS. Vũ Thị Hạnh 

Thu

ThS. Nguyễn Nhật Kim 

Ngân

ThS. Tôn Nữ Quỳnh 

Trang

vththu@hcmus.edu.vn

nnkngan@hcmus.edu.vn

tonnuquynhtrang94@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:bltthanh@hcmus.edu.vn
mailto:bltthanh@hcmus.edu.vn
mailto:bltthanh@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Vật lý ĐC 1 (19CLC6) 

I.71

Mac-Lenin (19CLC6) 

I.44

Vật lý ĐC 1 

(19CLC6) 

 F.202

Vi tích phân (19CLC6) 

62SV HT I

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vi tich phan 1B 

(19CLC6) 

62SV I.23

KTLT (19CLC6) 40SV 

I.42

Vi tich phan 1B 

(19CLC6) 

63SV I.23

Mac-Lenin (19CLC6) 

I.44

Vật lý ĐC 1 

(19CLC6) 

 F.202

KTLT (19CLC6) 

46SV I.42

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

KTLT (19CLC6)

 I.61

Kinh tế ĐC (19CLC6) 

79SV C.22 

(ĐÃ XONG)

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Kinh tế ĐC (19CLC6) 

79SV C.22

(ĐÃ XONG)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC6)
Kỹ thuật lập trình

TS.Nguyễn Thanh 

Phương

TS. Nguyễn Ngọc 

Thảo

CN. Bùi Huy Thông

TS. Nguyễn Ngọc 

Thảo

ntphuong@fit.hcmus.edu.vn

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

thongbui1912@gmail.com 

2
MTH00003

(19CLC6)
Vi tích phân 1B TS. Vũ Đỗ Huy Cường ThS. Lê Văn Chánh

lkha@hcmus.edu.vn

lvchanh@hcmus.edu.vn

3
BAA00005 

(19CLC6)
Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na nahtl@uel.edu.vn

4
PHY00005 

(19CLC6)
Vật lý đại cương 1

ThS. Nguyễn Nhật Kim 

Ngân

ThS. Huỳnh Thị Yến 

Hồng

nnkngan@hcmus.edu.vn

htyhong@hcmus.edu.vn 

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:lkha@hcmus.edu.vn
mailto:lkha@hcmus.edu.vn
mailto:htyhong@hcmus.edu.vn
mailto:htyhong@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
Vật lý ĐC 1 (19CLC7) 28SV 

I. 32

 VLĐC 1 (19CLC7) 

30SV I.71

KTLT (19CLC7)

 I.61

KTLT (19CLC7) 

46SV I.44 

KTLT (19CLC7) 

46SV I.44

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vi tích phân 1B 

(19CLC7) 

44SV I.35

Vật lý ĐC 1 (19CLC7) 28SV 

I.32

Vi tich phan 1B 

(19CLC7) 

46SV I.44

Vi tich phan 1B 

(19CLC7) 

46SV I.41

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10002 (19CLC7) Kỹ thuật lập trình TS. Đinh Bá Tiến
ThS. Trương Phước Lộc

ThS. Đỗ Nguyên Kha
ThS. Trương Phước Lộc

dbtien@fit.hcmus.edu.vn

tploc@fit.hcmus.edu.vn

dnkha@fit.hcmus.edu.vn

2 MTH00003(19CLC7) Vi tích phân 1B TS. Vũ Đỗ Huy Cường ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
lkha@hcmus.edu.vn

nthnhung@hcmus.edu.vn

3 PHY00005 (19CLC7) Vật lý đại cương 1 ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân ThS. Đào Anh Tuấn
nnkngan@hcmus.edu.vn

daotuan@hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:lkha@hcmus.edu.vn
mailto:lkha@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
 

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

KTLT (19CLC8) 46SV 

I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

KTLT (19CLC8)

 I.52

KTLT (19CLC8) 46SV 

I.34

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10002 

(19CLC8)

Kỹ thuật lập 

trình
TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Ngọc Thành

Trương Tấn Khoa

ThS. Lê Ngọc Thành
btlen@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

truongtankhoa1190@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

KTLT (19CLC9) 

40SV I.35

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

KTLT (19CLC9) 

40SV I.35

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
KTLT (19CLC9) I.52

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10002 (19CLC9) Kỹ thuật lập trình TS. Nguyễn Hải Minh
ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trương Phước Lộc
ThS. Hồ Tuấn Thanh

nhminh@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

tploc@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10 tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

KTLT (19CLC10) 

I.52

KTLT (19CLC10) 46SV 

I.42

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

KTLT (19CLC10) 46SV 

I.42

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết
HDTH

Trợ giảng

Ghi chú Email

1 CSC10002 (19CLC10)
Kỹ thuật lập 

trình

TS. Nguyễn Hải 

Minh

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trương Phước 

Lộc

ThS. Hồ Tuấn Thanh

nhminh@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

tploc@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Mạng máy tính (18CLC1) 

40SV I.34

Xác suất TK 

(18CLC1) 

I.41 

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Mạng máy tính (18CLC1) 

40SV I.34

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Hệ điều hành (18CLC1) 

48SV I.35 (ĐÃ XONG)

Đường lối CMĐCSVN 

(18CLC1) 

98 SV GD 1

Pháp luật ĐC 

(18CLC1) 

119SV HT I

Xác suất TK (18CLC1)

 58SV I.41

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Hệ điều hành (18CLC1) 

48SV I.35 (ĐÃ XONG)

Đường lối CMĐCSVN 

(18CLC1) 

98 SV GD 1

Pháp luật ĐC 

(18CLC1) 

119 SV HT I

Xác suất TK (18CLC1)

 58SV I.41

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10007 (18CLC1) Hệ điều hành
PGS.TS. Trần Hạnh Nhi

ThS. Thái Hùng Văn
ThS. Thái Hùng Văn ThS. Trần Huy Quang

hn220371@gmail.com

thvan@fit.hcmus.edu.vn

thquang@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC10008 (18CLC1) Mạng máy tính
GVC. ThS. Đỗ Hoàng 

Cường
ThS. Chung Thùy Linh

ThS. Nguyễn Thanh 

Quân

dhcuong@fit.hcmus.edu.vn

ntquan@fit.hcmus.edu.vn

ctlinh@fit.hcmus.edu.vn

3 MTH00040 (18CLC1) Xác suất thống kê TS. Đinh Ngọc Thanh
ThS. Nguyễn Hữu Toàn 

ThS. Nguyễn Thị Đỗ An

dnthanh@hcmus.edu.vn

nhtoan@hcmus.edu.vn

ntdoank12@gmail.com

4 BAA00002 (18CLC1)
Đường lối cách mạng Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
GVC.TS. Ngô Quang Định ngo_quangdinh@yahoo.com.vn

5 BAA0004 (18CLC1) Pháp luật đại cương
TS. Dương Kim Thế 

Nguyên
dktnguyen@ueh.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dnthanh@hcmus.edu.vn
mailto:dnthanh@hcmus.edu.vn
mailto:dnthanh@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Đường lối CMĐCSVN 

(18CLC2) 

110SV HT I 

(ĐÃ XONG)

Xác suất TK (18CLC2) 

32SV F.109

Mạng máy tính (18CLC2) 

45SVI.32 

Pháp luật ĐC (18CLC2) 

90SV HT I

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Đường lối CMĐCSVN 

(18CLC2) 

110SV HT I 

(ĐÃ XONG)

Xác suất TK (18CLC2) 

32SV F.109

Mạng máy tính (18CLC2) 

45SV I.32

Pháp luật ĐC (18CLC2) 

90SV HT I

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Hệ điều hành (18CLC2) 

46SV I.42 (ĐÃ XONG)

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Xác suất TK (18CLC2) 

I.23
Hệ điều hành (18CLC2) 

46SV I.42 (ĐÃ XONG)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10007 (18CLC2) Hệ điều hành
PGS.TS. Trần Hạnh Nhi

ThS. Thái Hùng Văn
ThS. Thái Hùng Văn ThS. Trần Huy Quang

hn220371@gmail.com

thvan@fit.hcmus.edu.vn

thquang@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC10008 (18CLC2) Mạng máy tính ThS. Lê Ngọc Sơn ThS. Lê Hà Minh ThS. Lê Hà Minh
lnson@fit.hcmus.edu.vn

lhminh@fit.hcmus.edu.vn

3 MTH00040 (18CLC2) Xác suất thống kê TS. Lê Thị Xuân Mai Tăng Lâm Tường Vinh
ltxmai@hcmus.edu.vn

tanglamtuongvinh@gmail.com 

4 BAA00002 (18CLC2)
Đường lối cách mạng 

Đảng Cộng Sản Việt Nam
TS. Ngô Thị Kim Liên lienntk@buh.edu.vn

5 BAA0004 (18CLC2) Pháp luật đại cương TS. Đặng Công Tráng dangcongtrang1962@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lnson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lnson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ltxmai@hcmus.edu.vn
mailto:ltxmai@hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Hệ điều hành (18CLC3) 

51SV I.44

Xác suất TK 

(18CLC3) 

59SV I.44

Mạng máy tính (18CLC3) 

48 SV F.203

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Hệ điều hành (18CLC3) 

51SV I.44
 

Xác suất TK 

(18CLC3) 

59SV I.44

Mạng máy tính (18CLC3) 

48 SV F.203

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Xác suất TK (18CLC3) 

F.203

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC10007 

(18CLC3)
Hệ điều hành ThS. Lê Quốc Hòa

ThS. Lê Quốc Hòa

ThS. Chung Thùy Linh
ThS. Chung Thùy Linh

lqhoa@fit.hcmus.edu.vn

ctlinh@fit.hcmus.edu.vn

2
CSC10008 

(18CLC3)
Mạng máy tính ThS. Lê Hà Minh

ThS. Nguyễn Thanh Quân

ThS. Lê Hà Minh
ThS. Nguyễn Thanh Quân

lhminh@fit.hcmus.edu.vn

ntquan@fit.hcmus.edu.vn

3
MTH00040 

(18CLC3)
Xác suất thống kê TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Thìn

TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

ngtmngoc@hcmus.edu.vn 

nvthin@hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:lqhoa@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lqhoa@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lhminh@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lhminh@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lhminh@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Hệ điều hành (18CLC4) 

48SV I.41

Mạng máy tính 

(18CLC4) 

49SV I.44

Xác suất TK (18CLC4) 

59SV I.44

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Hệ điều hành (18CLC4) 

48SV I.41

Mạng máy tính 

(18CLC4) 

49SV I.44

Xác suất TK (18CLC4) 

59SV I.44

Xác suất TK (18CLC4) 

B.11A

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10007 (18CLC4) Hệ điều hành ThS. Lê Viết Long ThS. Nguyễn Thanh Quân
ThS. Nguyễn Thanh 

Quân

lvlong@fit.hcmus.edu.vn

ntquan@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC10008 (18CLC4) Mạng máy tính GVC. ThS. Đỗ Hoàng 
Cường ThS. Chung Thùy Linh
ThS. Nguyễn Thanh 

Quân

dhcuong@fit.hcmus.edu.vn

ntquan@fit.hcmus.edu.vn

ctlinh@fit.hcmus.edu.vn

3 MTH00040 (18CLC4) Xác suất thống kê ThS. Nguyễn Văn Thìn
ThS. Nguyễn Văn Thìn

TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

ngtmngoc@hcmus.edu.vn 

nvthin@hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn
mailto:dhcuong@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Hệ điều hành (18CLC5) 

25SV B.11B
 

Mạng máy tính (18CLC5) 

27SV I.32

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Hệ điều hành (18CLC5) 

25SV B.11B

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Mạng máy tính (18CLC5) 

30SV F.203

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC10007 (18CLC5) Hệ điều hành ThS. Phạm Tuấn Sơn ThS. Phạm Tuấn Sơn ThS. Lê Viết Long Học từ 8h30 đến 12h00
ptson@fit.hcmus.edu.vn

lvlong@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC10008 (18CLC5) Mạng máy tính ThS. Lê Giang Thanh Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền
lgthanh@fit.hcmus.edu.vn

ntthuyen@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ptson@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lgthanh@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lgthanh@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

PTPM cho thiết bị DĐ 

(17CLC-KTPM) +16CLC 

50SV I.41

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

PTPM cho thiết bị DĐ 

(17CLC-KTPM) +16CLC 

50SV I.41

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Toán UD&TK (17CLC-

KTPM) 

I.61

PT & QL yêu cầu PM 

(17CLC-KTPM) 

30SV I.71

Thiết kế PM (17CLC-

KTPM) 41SV I.41

Toán UD&TK (17CLC-

KTPM) 

40SV I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

PT & QL yêu cầu PM 

(17CLC-KTPM) 

30SV I.71

Thiết kế PM (17CLC-

KTPM) 41SV I.41

Toán UD&TK (17CLC-

KTPM) 

40SV I.34

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1
CSC13009 (17CLC-KTPM) 

+16CLC

Phát triển phần mềm cho 

thiết bị di động
TS. Trương Toàn Thịnh

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ttthinh@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC13005 (17CLC-KTPM)
Phân tích và quản lý yêu cầu 

phần mềm
ThS. Trương Phước Lộc ThS. Trương Phước Lộc Nguyễn Đức Huy

tploc@fit.hcmus.edu.vn

ndhuy@fit.hcmus.edu.vn

3 CSC13011 (17CLC-KTPM) Thiết kê phần mềm ThS. Trần Văn Quý ThS. Trần Văn Quý ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng
tvquy@fit.hcmus.edu.vn

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

4 MTH00051 (17CLC-KTPM) Toán ứng dụng và thống kê ThS. Vũ Quốc Hoàng
ThS. Trần Thị Thảo Nhi

Nguyễn Văn Quang Huy
ThS. Trần Thị Thảo Nhi

vqhoang@fit.hcmus.edu.vn

nvqhuy@fit.hcmus.edu.vn

thaonhitt2005@yahoo.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:ttthinh@fit.hcmus.edu.vn
mailto:ttthinh@fit.hcmus.edu.vn
mailto:tvquy@fit.hcmus.edu.vn
mailto:tvquy@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

ATBM HTTT (17CLC-

HTTT) 

36SV I.34

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

ATBM HTTT (17CLC-

HTTT) 

36SV I.34

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

PT TK HTTT (17CLC-

HTTT) 

38SV I.34

HTTT doanh nghiệp 

(17CLC-HTTT) +16CLC 

C.23A

HTTT doanh nghiệp (17CLC-

HTTT)  +16CLC 

63SV I.23

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

PT TK HTTT (17CLC-

HTTT) 38SV I.34

HTTT doanh nghiệp (17CLC-

HTTT) +16CLC 

63SV I.23

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC12001 (17CLC -HTTT) An toàn bảo mật HTTT TS. Phạm Thị Bạch Huệ ThS. Lương Vỹ Minh ThS. Lương Vỹ Minh Bắt đầu học lúc 8h15
ptbhue@fit.hcmus.edu.vn

lvminh@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC12004 (17CLC -HTTT)
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

TS. Nguyễn Trần Minh 

Thư
ThS. Tiết Gia Hồng TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ntmthu@fit.hcmus.edu.vn

tghong@fit.hcmus.edu.vn

lnhnam@fit.hcmus.edu.vn

3
CSC12109 (17CLC -HTTT) + 

16CLC
HTTT doanh nghiệp

TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ThS. Tiết Gia Hồng

ThS. Tiết Gia Hồng

ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

ThS. Nguyễn Thị Như Anh

ThS. Nguyễn Thị Như Anh

ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

lnhnam@fit.hcmus.edu.vn

tghong@fit.hcmus.edu.vn

hthvy@fit.hcmus.edu.vn

ntnanh@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020
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mailto:ntmthu@fit.hcmus.edu.vn
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mailto:lnhnam@fit.hcmus.edu.vn
mailto:lnhnam@fit.hcmus.edu.vn
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Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

NM Dữ liệu lớn 

(17CLC-KHMT) 

I.24

NM học máy (17CLC-

KHMT) 

39SV I.34

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

NM Dữ liệu lớn 

(17CLC-KHMT)

 I.24

NM học máy (17CLC-

KHMT) 

39SV I.34

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Nhận dạng (17CLC-

KHMT) 

37SV I.44

PP NCKH  (17CLC-

KHMT) 

41SV I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Nhận dạng (17CLC-

KHMT) 

37SV I.44

PP NCKH  (17CLC-

KHMT) 

41SV I.34

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 CSC14006 (17CLC-KHMT) Nhận dạng PGS.TS. Lê Hoàng Thái TS. Võ Hoài Việt TS. Võ Hoài Việt
lhthai@fit.hcmus.edu.vn

vhviet@fit.hcmus.edu.vn

2 CSC14008 (17CLC-KHMT) Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân ThS. Cao Xuân Nam vhquan@fit.hcmus.edu.vn

3 CSC14005 (17CLC-KHMT) Nhập môn học máy TS. Bùi Tiến Lên Nguyễn Ngọc Đức Nguyễn Ngọc Đức
btlen@fit.hcmus.edu.vn

nnduc@fit.hcmus.edu.vn

4 CSC14118 (17CLC-KHMT) Nhập môn dữ liệu lớn
TS. Nguyễn Ngọc Thảo

Lê Ngọc Thành

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020

mailto:vhquan@fit.hcmus.edu.vn
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mailto:btlen@fit.hcmus.edu.vn


Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

KHDL UD (16CLC)

 B.11A

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

KHDL UD (16CLC) 

B.11A

PT UD Web NC (16CLC) 

13SV I.52

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Dữ liệu lớn (16CLC)

 I.42

Nhật ngữ (16CLC)

 I.32

Nhật ngữ (16CLC) 

B.11B

PT UD Web NC (16CLC) 

B.11A

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Dữ liệu lớn (16CLC) 

I.42

Nhật ngữ (16CLC) 

I.32

Nhật ngữ (16CLC) 

B.11B

PT UD Web NC (16CLC) 

B.11A

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Ghi chú Email

1 Nhật ngữ TS. Nguyễn Thị Hoài Châu hoaichau1982@gmail.com

2 CSC13114 (16CLC) Phát triển ứng dụng web nâng cao ThS. Nguyễn Huy Khánh
ThS. Mai Anh Tuấn

ThS. Trần Duy Quang
ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

nhkhanh@fit.hcmus.edu.vn

matuan@fit.hcmus.edu.vn

tdquang@fit.hcmus.edu.vn

3 CSC14118 (17CLC-KHMT) Nhập môn dữ liệu lớn
TS. Nguyễn Ngọc Thảo

ThS. Lê Ngọc Thành
TS. Nguyễn Ngọc Thảo TS. Phạm Trọng Nghĩa

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

ptnghia@fit.hcmus.edu.vn

4 CSC14115 (16CLC) Khoa học dữ liệu ứng dụng ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Lê Ngọc Thành Tạ Việt Phương
lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

phuong.taviet@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2019-2020 CLC

Lý thuyết 11 tuần: 16/03/2020 - 30/05/2020, Tuần dự trữ LT từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thi lý thuyết: 08/06/2020 - 20/06/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 23/03/2020 - 30/05/2020
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mailto:lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

